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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0  điểm):  

Câu 1. Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, đâu là đặc điểm bao trùm của nền kinh tế Nhật Bản? 

A. Công nghiệp phát triển.                                B. Nông nghiệp lạc hậu.                         

C. Thương mại hàng hóa.                                  D. Sản xuất quy mô lớn.  

Câu 2. Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) 1911?  

A. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc. 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á. 

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc. 

Câu 3. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc châu Âu đã hình thành những khối quân sự 

nào?   

A. Đồng minh, Phát xít.                                     B. Liên minh, Hiệp ước.                                     

C. Đồng minh, Hiệp ước.                                   D. Liên minh, Phát xít. 

Câu 4. Năm 1917, nước nào đã rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất?  

A. Anh.                             B. Pháp.                    C. Đức.                             D. Nga.                         

Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe nào?  

A. Liên minh.                   B. Hiệp ước.                C. Đồng minh.                   D. Phát xít. 

Câu 6. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918 )? 

A.  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 

B. Nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc. 

C. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. 

D. Phe Hiệp ước với phe Liên minh. 

Câu 7. Bet-to-ven có đóng góp cho văn hoá thời cận đại trong lĩnh vực nào sau đây?  

A.  Hội hoạ.                  B. Kiến trúc .     C. Âm nhac.                          D. Điêu khắc. 

Câu 8. Lê –vi- tan có đóng góp cho văn hóa thời cận đại trong lĩnh vực  nào sau đây ? 

A. Hội hoa.                         B.Âm nhac.                    C.Kiến trúc.                     D.Điêu khắc. 

Câu 9. Tác phẩm Hồ thiên nga là tác phẩm của tác giả nào ? 

A. Trai-cốp-xki.            B. Bét-tô-ven.                 C.Van- Gốc.                             D. Mô- da. 

Câu 10. Buổi đầu thời Cận đại, những ngành nào có vai trò quan trọng trong tấn công vào thành trì của 

chế độ phong kiến ? 

A. Nghệ thuật , âm nhạc, mĩ thuật.                       B. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng.                          

C. Tư tưởng, tôn giáo, văn học.                            D. Nghệ thuật, âm nhạc, hội họa. 

Câu 11. Trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga là nước theo chế độ nào?  

A. Quân chủ lập hiến.                                       B. Cộng hòa  

C. Quân chủ chuyên chế.                                  D. Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 12. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga ?  

A. Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô). 



B. Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga. 

C. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động. 

D. Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước. 

Câu 13. Nội dung nào phản ánh đúng tính chất điển hình của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?  

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.                     B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. 

C. Cách mạng vô sản kiểu mới.                                  D. Cách mạng xã hội điển hình nhất. 

Câu 14 . Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản .                                       B. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.                       

C. Các mạng dân chủ tư sản kiểu mới.                          D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Câu 15. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào?  

A. Nông nghiệp.                                                              B. Công nghiệp.                                                              

C. Thương nghiệp.                                                          D. Tài chính ngân hàng.                                              

 Câu 16. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là 

A. bắt tay với các nước phát xít 

B. thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn 

C. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh 

D. mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu 

Câu 17. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào? 

A. Hítle lên nắm quyền .                                             B. Tổng thống Hinđenbua mất. 

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy.                              D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ. 

Câu 18. Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?  

A. Thực hiện “Chính sách mới”.                        B. Thực hiện “Chính sách kinh tế mới ”. 

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước.                       D. Dân chủ hóa lao động. 

Câu 19. Đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của Tổng thống Mĩ Rudơven ?  

A. Tài chính-ngân hàng.                                               B. Phục hưng công nghiệp.                                           

C. Phát triển thương nghiệp.                                        D.  Điều chỉnh nông nghiệp. 

Câu 20. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như 

A. một trại tập trung khổng lồ.                B. một trại lính khổng lồ. 

C. một trại tập trung lớn.                         D. một đế quốc bất khả chiến bại.  

Câu 21. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là gì ?  

A.Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận khiến cung vượt quá cầu. 

B.Các nước Tư bản không quản lí, điều tiết nền sản xuất. 

C. Người dân không đủ tiền mua hàng hoá. 

D. Tác động của cao trào cách mạng thế giới 1918-1923. 

Câu 22. Tác động của hệ thống Vecxai - Oasinhton đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 

? 

A. Xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định lâu dài. 

B. Giải quyết được yêu cầu của các dân tộc thuộc địa. 

C. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

D. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

Câu 23. Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc tư sản ở Đông Nam Á sau Chiến 

tranh thế giới thứ nhất? 

A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ ràng. 

B. Có sự liên kết với các phong trào khác trong cả nước. 



C. Một số chính đảng tư sản được thành lập và có ảnh hưởng rộng rãi. 

D. Diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú. 

Câu 24:“Chính sách mới " của Tổng thống Rudơven  đã tác động như thế nào  đối với nước Mĩ ? 

A. Đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. 

B. Đưa Mĩ trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. 

C. Khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại. 

D. Cải thiện đời sống công nhân, nông dân. 

Câu 25. Đâu là hậu quả quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933?  

A. Hàng chục triệu người trên thế giới thất nghiệp. 

B. Nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa.  

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới. 

D. Lạm phát nghiêm trọng, nhà nước không thể điều tiết được. 

Câu 26. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phong trào dân tộc ở các nước Đông Nam Á diễn ra như 

thế nào? 

A. Dưới hình thức bất hợp tác                            B. Sôi nổi, quyết liệt 

C. Bí mật                                                             D. Hợp pháp 

Câu 27. Ở Cam-pu-chia, phong trào đấu tranh nào được xem là tiêu biểu nhất sau Chiến tranh thế giới 

thứ nhất? 

A. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam.              

B. Phong trào Chậu Pa-chay. 

C. Phong trào chống thuế, bắt phu.                      

D. Cuộc nổi dậy của nông dân huyện Rô-lê-phan. 

Câu 28. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia 

bùng lên mạnh mẽ? 

A. Để phản đối chính sách bắt lính của thực dân Pháp. 

B. Do chính sách thống trị tàn bạo và bóc lột nặng nề của thực dân Pháp. 

C. Để phản đối chính sách chia để tri của thực dân Pháp. 

D. Để phản đối chính sách thuế và độc quyền của Pháp. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN( 3,0 điểm) 

Câu 1. (2 điểm). Khái quát nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 

Câu 2. (1 điểm). Theo em Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã  ảnh hưởng tới Việt Nam như thế 

nào ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2022– 2023 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 

MÃ ĐỀ: 002 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0  điểm). 

Câu 1: Sự kiện nào mở ra thời kì lịch sử thế giới hiện đại (1917- 1945)?  

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ và kết thúc. 

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và kết thúc.     

D. Chủ nghĩa phát xít hình thành. 

Câu 2: Sự kiện nào tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh 

thế giới? 

A. Quốc tế cộng sản thành lập 1919.      

B. Cuộc khủng hoản kinh tế 1918 – 1923 

C. Trậtt tự Vec xai – Oa sinh tơn được thiết lập 

D. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.  

Câu 3: Nội dung nào sau đây là thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội  

những năm 1917-1941? 

A. Liên Xô là quốc gia đầu tiên trên thế giới chinh phục vũ trụ. 

B. Liên Xô trở thành một cường quốc công nghiệp. 

C. Liên Xô là quốc gia đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử. 

D. Liên Xô đạt sản lượng thép đứng đầu thế giới. 

Câu 4.Đầu XX, đặc điểm của đế quốc Đức là gì ? 

A. Hiếu chiến nhất, không có tiềm lực kinh tế. 

B. Ít thuộc địa, chỉ có tiềm lực quân sự.  



C. Có tiềm lực kinh tế và quân sự, nhiều thuộc địa.  

D. Có tiềm lực kinh tế và quân sự,  ít thuộc địa, hiếu chiến nhất . 

Câu 5.Các nước Anh, Pháp, Mĩ khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bằng cách 

nào ? 

A. Ưu tiên công nghiệp quốc phòng thu lợi nhuận cao          

B. Tăng cường mở rộng thuộc địa. 

C. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.                                                  

D. Cải cách kinh tế-xã hội. 

Câu 6.Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

A. Sự thù địch Anh_Pháp.                               

B. Sự hình thành phe liên minh. 

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.                  

D. Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu. 

Câu 7.Đêm 24/10/1917, ở nước Nga diễn ra sự kiện lịch sử gì ? 

A.Nhân dân Pêtơrograt đập phá Cung điện Mùa Đông. 

B.Quân khởi nghĩa bao vây và tấn công Cung điện Mùa Đông. 

C.Nhân dân ăn mừng chiến thắng tại Cung điện Mùa Đông. 

D.Tại Cung điện Mùa Đông, Lênin ra quyết định khởi nghĩa. 

Câu 8.Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích gì? 

A. Hợp tác kinh tế. 

B. Hợp tác về quân sự. 

C. Kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. 

D. Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh. 

Câu 9. Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa như thế nào ? 

A. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất 

B. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất 

C. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất 



D. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất 

Câu 10. Trong Hiến pháp mới năm 1889 của Nhật, thể chế mới là gì? 

A. Dân chủ cộng hòa.                                  B. Quân chủ lập hiến. 

C. Quân chủ chuyên chế.                             D. Liên bang.  

Câu 11. Việt Nam có thể học tập bài học kinh nghiệm nào từ cuộc Duy tân Minh Trị để vận dụng trong 

công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? 

A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa cũ ; tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ, thành tựu của thế giới. 

B. Dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân để tiến hành thành công công cuộc đổi mới đất nước. 

C. Tiếp nhận, học hỏi cái tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều kiện của đất nước 

D. Chỉ tiếp nhận, học hỏi thành tựu tiến bộ của các nước châu Âu. 

Câu 12.Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo? 

A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo 

B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc 

C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân 

D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí 

Câu 13.Ý nào không phải là ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911)? 

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc 

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á 

D. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc 

Câu 14. Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á không trở thành thuộc địa là do đâu ? 

A. Duy trì chế độ phong kiến.                             B. Tiến hành cách mạng tư sản 

C. Tăng cường khả năng quốc phòng.                D. Chính sách duy tân của Ra ma V 

Câu 15. Mục đích của Mĩ trong việc đề xướng học thuyết “Châu Mĩ của người châu Mĩ” ở thế kỉ XIX là 

gì ? 

A. Giúp đỡ nhân dân các nước Mĩ Latinh. 

B. Vì quyền lợi của mọi công dân Mĩ Latinh. 

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền cho các nước Mĩ Latinh. 

D. Độc chiếm khu vực Mĩ Latinh, biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của Mĩ. 

Câu 16. Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ 

XIX – đầu thế kỉ XX? 



A. Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản. 

B. Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao. 

C. Hệ thống thuộc địa không đồng đều. 

D. Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây. 

Câu 17. Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở 

Châu Âu ngày càng căng thẳng? 

A. Sự hình thành các khối,các liên minh chính trị. 

B. Sự hình thành các khối, các liên minh kinh tế. 

C. Sự hình thành các khối, các liên minh quân sự. 

D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước. 

Câu 18. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì? 

A. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân. 

D. Thái tử Áo – Hung bị một người yêu nước Xécbi ám sát. 

Câu 19. Yếu tố nào kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX?  

A. Làn sóng phản đối của nhân dân lan rộng 

B. Chính sách thỏa hiệp với bên ngoài của Chính phủ 

C. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân 

D. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến 

Câu 20. Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra 

sao? 

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ. 

B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng. 

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách. 

D. Biểu tình đòi Nga hoàng phải nhường ngôi cho người khác. 

Câu 21. Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga? 

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong xã hội Nga. 



B. Lật đổ chế độ Nga hoàng do Nicôlai II đứng đầu. 

C. Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động. 

Câu 22. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là gì ? 

A. Đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên làm chủ. 

B. Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. 

C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới. 

D. Đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế. 

Câu 23. “NEP” là cụm từ viết tắt của nội dung nào? 

A. Chính sách kinh tế mới. 

B. Chính sách cộng sản thời chiến. 

C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 – 1941. 

Câu 24. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì? 

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực 

B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước 

C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền 

D. Cơ giới hóa nông nghiệp, chú trọng xuất khẩu năng lượng. 

Câu 25. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là gì? 

A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế 

B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất 

C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn 

D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành 

phần có sự kiểm soát của nhà nước 

Câu 26. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho 

công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? 

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn. 

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn. 



C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng. 

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước. 

Câu 27. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933? 

A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa. 

B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923. 

C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929. 

D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu. 

Câu 28. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước Đức, Ialia, Nhật Bản đã làm gì? 

A. Lôi kéo, tập hợp đồng minh 

B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít 

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân 

D. Thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ của nhân dân 

II.TỰ LUẬN : 3 ĐIỂM 

Câu 1.(2 điểm): Phân tích nguyên nhân  dẫn đến Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong 

khu vực, mà vẫn giữ được độc lập? 

Câu 2. (1 điểm) : Từ Chính sách kinh tế mới ở Nga em hãy rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


